
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP-VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI 

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CẨM PHẢ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /XMCP-ĐT&QLTS Cẩm Phả, ngày       tháng      năm 2025 
V/v Cung cấp Phương tiện bảo vệ cá nhân cho 

CBCNV năm 2025 
 

 

Kính gửi: Quý nhà thầu. 
 

Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà thầu báo giá với nội 

dung cụ thể như sau: 

I. Phạm vi công việc và các nội dung yêu cầu 

1. Cụ thể phạm vi công việc:  

TT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

1 Áo mưa bộ 

- Chất liệu Nylon/PVC an toàn, không chứa độc tố Phthalate gây 

hại, không co dãn, không thấm ướt. 

- Băng phản quang gắn phía sau lưng áo sử dụng hiệu ứng mắt 

mèo. 

- Đường may có ép nhựa. 

- Chịu được áp lực nước ≥ 3000 mm. 

- Mũ xoay chuyển linh hoạt, dễ dàng khi chuyển hướng. 

Bộ 400 

2 
Áo phao 

cứu sinh 

- Chất liệu vải PE chống thấm cao cấp. 

- May bằng chỉ chịu lực, bên trong có lớp xốp chịu nhiệt. 
Cái 10 

3 

Băng đeo 

tay an toàn 

viên 

Vải kaki màu đỏ, chữ màu vàng Cái 118 

4 
Dây an toàn 

toàn thân 

- Dây đeo : dài 200cm, rộng 4,7cm. 

 - Dây đai bụng : dài 150cm, rộng 4,7cm. 
Cái 10 

5 
Dây cảnh 

báo an toàn 

- Mỗi cuộn dài 50m. 

- Được làm từ nhựa PP, không bị phai màu khi để dưới ánh nắng 

trực tiếp. 

Cuộn 45 

6 

Gang tay 

cách điện 

35KV 

- Chất liệu : Cao su tổng hợp. 

- Độ dày : 3,6mm 

- Điện áp hoạt động tối đa 36.000V 

Đôi 3 

7 

Găng tay 

cách điện 

cao áp 

22KV 

- Chất liệu: Cao su tổng hợp. 

- Cách điện áp lên đến 22kV. 

- Dài tới khuỷu tay. 

Đôi 3 

8 
Gang tay 

sợi 

- Chất liệu sợi len, chống trơn. 

- Trọng lượng: 60g/đôi. 
Đôi 5.360 

9 
Găng tay 

vải 
Vải bạt 2 lớp Đôi 5.215 

10 
Khẩu trang 

hoạt tính 

Cấu tạo 3 lớp: 

-Lớp ngoài cùng: Vải cotton  

nguyên liệu thiên nhiên hoặc sợi  

tơ tằm có độ bền cao. 

-Lớp giữa: Sợi hoạt tính được làm  

từ thực vật. 

-Lớp trong cùng: Lớp lưới mỏng. 

Cái 5.298 

Số và ký hiệu: 560/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 29/04/2025
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TT 
Tên hàng 

hóa 
Quy cách/yêu cầu kỹ thuật/Chỉ tiêu kỹ thuật ĐVT 

Số 

lượng 

11 

Mặt nạ 

phòng độc 

KOKEN – 

G7 

- Thương hiệu KOKEN;  

- Xuất xứ Nhật Bản;  

- Vỏ ngoài làm bằng Silicon, màng Poly và phin lọc hoạt tính;  

- Dây đeo qua đầu loại RB. 

Bộ 198 

 

12 

Phin lọc 

mặt nạ 

phòng độc 

Phin lọc 1010A Cái 70 

13 

Phin lọc 

mặt nạ 

phòng độc 

KOKEN-G7 

Phin lọc hoạt tính dùng cho mặt nạ KOKEN Cái 70 

14 
Ủng cách 

điện 22KV 

- Chất liệu: Cao su tổng hợp. 

- Cách điện áp lên đến 22kV. 
Đôi 3 

15 
Ủng cách 

điện 35KV 

- Chất liệu: Cao su tổng hợp. 

- Cách điện áp lên đến 35kV. 
Đôi 3 

2. Địa điểm thực hiện: Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả tại phường 

Cẩm Thạch, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh 

 3. Điều kiện thanh toán: 

Thanh toán 100% giá trị thực hiện trong vòng 120 ngày kể từ ngày hai bên 

ký Biên bản nghiệm thu và Bên mời thầu nhận được đầy đủ các chứng từ thanh toán 

II. Nội dung đề nghị Quý nhà thầu Báo giá 

Trên tinh thần hợp tác, Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả đề nghị Quý nhà 

thầu báo giá theo các nội dung như sau: 

1. Biểu mẫu đề nghị báo giá 

TT 
Tên 

hàng hóa 

Quy cách/yêu 

cầu kỹ 

thuật/chỉ tiêu 

kỹ thuật 

Đơn vị tính 
Số 

lượng 

Đơn 

giá 
Thành tiền 

Tiến 

độ 

cung 

cấp 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)*(6) (8) 

1        

2        

 Tổng cộng      

 Thuế GTGT      

 
Tổng cộng giá trị sau 

thuế 
  

  
 

2. Điều kiện thanh toán:……………………. 

3. Các yêu cầu/đề xuất khác nếu có:................... 

4. Thời gian có hiệu lực của báo giá: ...................... 

Số và ký hiệu: 560/XMCP-ĐT&QLTS 
Ngày ban hành: 29/04/2025
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Báo giá được gửi Bản gốc hoặc bản Scan cho Công ty Cổ phần Xi măng 

Cẩm Phả trong vòng 05 ngày kể từ ngày đăng thông báo, theo địa chỉ dưới đây:  

- Công ty Cổ phần Xi măng Cẩm Phả. 

- Địa chỉ: Km6, QL 18A, Phường Cẩm Thạch, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng 

Ninh. 

- Người nhận: Vũ Quốc Công, Phòng Đầu tư và quản lý tài sản. SĐT: 

0356794444. Email: Congvq1@viettel.com.vn 

- ĐT: 02033. 721.996  Fax: 02033.714.605. 

Mong nhận được sự hợp tác của Quý nhà thầu./. 

Nơi nhận:                                
 - Như trên; 

 - Lưu: VT, ĐT&QLTS. Công01. 

 

 

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC 

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC 
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Tài liệu này thuộc sở hữu của Viettel. Việc phát tán, sử dụng trái phép bị nghiêm cấm




